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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng 

do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra trên địa bàn xã Sính Phình 

 

Thực hiện Kế hoạch số 6608/KH-UBND ngày 28/7/2026 của UBND tỉnh 

Điện Biên về hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng do vi rút 

thuộc serotype SAT1 gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để chủ động ngăn chặn, 

phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi xuất hiện trường hợp bệnh hoặc ổ dịch đầu tiên, 

đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức ứng phó nhanh, 

hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. UBND xã ban hành Kế 

hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) do vi 

rút thuộc serotype SAT1 gây ra, cụ thể như sau: 

I. TÍNH CẤP THIẾT  

- Bệnh LMLM là bệnh truyền nhiễm xảy ra trên động vật móng guốc chẵn 

như trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, nai. Đây là bệnh xuyên biên giới, tỷ lệ mắc bệnh 

có thể rất cao lên đến 100%, tỷ lệ chết ở gia súc trưởng thành chỉ khoảng 1-5% 

nhưng nếu xảy ra trên con non tỷ lệ chết có thể trên 20%. Bệnh gây thiệt hại kinh 

tế rất lớn do làm giảm năng suất, giảm sản lượng sữa, chậm lớn, sảy thai, thời gian 

phục hồi chậm; đồng thời làm gián đoạn lưu thông, giết mổ, thương mại động vật 

và sản phẩm động vật.  

- Hiện nay, bệnh LMLM đã xuất hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới; 

vi rút gây bệnh có 7 tuýp huyết thanh (serotype) là: O, A, C, Asial, SAT1, SAT2 

và SAT3; trong đó, serotype O lưu hành phổ biến trên phạm vi toàn cầu; serotype 

A gây ra một số ổ dịch tại châu Á và châu Phi; serotype Asial gây ra dịch lẻ tẻ tại 

Châu Á; từ năm 2004 không còn phát hiện serotype C; các serotype SAT1, SAT2, 

SAT3 lưu hành chủ yếu tại châu Phi. Từ đầu tháng 4/2026, Trung Quốc đã thông 

báo lần đầu tiên phát hiện 219 trường hợp bò nhiễm vi rút LMLM serotype SAT1 

topotype I tại 02 tỉnh Cam Túc và Tân Cương.  

- Trên phạm vi cả nước, đến nay mới ghi nhận 03 serotype là O, A và Asial. 

Tuy nhiên, do các loại vắc xin phòng bệnh LMLM đang được cấp phép lưu hành 

tại Việt Nam chỉ có tác dụng bảo hộ với các chủng vi rút LMLM thuộc serotype O, 

A và Asia1, không có khả năng bảo hộ đối với vi rút LMLM thuộc serotype SAT1. 

Vì vậy, nếu vi rút xâm nhập, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi, gây 

thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nếu không chủ động ngăn chặn và ứng phó kịp thời; 

đặc biệt đối với xã Sính Phình là địa bàn chăn nuôi nông hộ là chủ yếu, hình thức 

chăn nuôi đại gia súc thả rông còn phổ biến, đường biên giới dài, tiềm ẩn nguy cơ 

xâm nhập và lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật. 
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II. MỤC TIÊU  

Chủ động ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ bùng phát và phát lây lan bệnh 

LMLM, đặc biệt là vi rút LMLM serotype SAT1 trên địa bàn xã. Phát hiện sớm, 

xử lý kịp thời, khống chế ngay từ ổ dịch đầu tiên, không để dịch lây lan diện rộng. 

Bảo đảm đủ nguồn lực, vắc xin, vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị phục 

vụ công tác phòng, chống dịch. Từng bước tạo miễn dịch quần thể tại các khu vực 

có nguy cơ hoặc có dịch theo đánh giá của cơ quan chuyên môn. 

III. NGUYÊN TẮC VÀ TÌNH HUỐNG ỨNG PHÓ  

1. Nguyên tắc ứng phó  

- Phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, xử lý kịp thời; phân định rõ hai giai 

đoạn ứng phó: Khi chưa phát hiện bệnh và khi phát hiện ổ dịch đầu tiên.  

- Ngay khi phát hiện ổ dịch LMLM do vi rút serotype SAT1 đầu tiên, triển 

khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tổ chức tiêm phòng 

khẩn cấp, tiêm phòng bao vây tại ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm trên 

cơ sở đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

- Căn cứ diễn biến dịch bệnh, kết quả giám sát và đánh giá nguy cơ để tổ 

chức tiêm phòng diện rộng, từng bước tạo miễn dịch quần thể trên phạm vi phù 

hợp, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.  

- Chỉ sử dụng vắc xin có dữ liệu chứng minh phù hợp về chủng và tương 

đồng kháng nguyên với chủng vi rút thực địa, đã được kiểm nghiệm, khảo nghiệm 

và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập khẩu, lưu hành và sử dụng theo 

quy định.  

- Việc công bố dịch, công bố hết dịch, xác định phạm vi ổ dịch, vùng bị 

dịch uy hiếp, vùng đệm và thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời được thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Tình huống ứng phó  

- Tình huống 1: Chưa phát hiện bệnh LMLM do vi rút serotype SAT1 trên 

địa bàn xã. 

- Tình huống 2: Phát hiện ổ dịch LMLM do vi rút serotype SAT1 trên địa 

bàn xã. 

IV. NỘI DUNG ỨNG PHÓ THEO TÌNH HUỐNG  

1. Tình huống 1: Chưa phát hiện bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype 

SAT1 trên địa bàn xã 

1.1. Tăng cường giám sát, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm: 

- Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, ngăn chặn 

việc vận chuyển trái phép gia súc, sản phẩm gia súc từ quốc gia, vùng lãnh thổ có 

nguy cơ xâm nhiễm vi rút LMLM serotype SAT1.  
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- Tổ chức giám sát chủ động, giám sát dựa trên nguy cơ tại khu vực biên 

giới, chợ đầu mối, cơ sở thu gom, giết mổ, tuyến vận chuyển chính, đàn gia súc 

nguy cơ cao và các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan; kịp thời lấy mẫu xét 

nghiệm, định serotype, giải trình tự gen đối với các trường hợp nghi ngờ, ổ dịch 

bất thường hoặc mẫu có liên quan dịch tễ. 

1.2. Chủ động chuẩn bị nguồn lực ứng phó:  

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư bảo hộ, hóa chất sát trùng, phương tiện lấy 

mẫu, vận chuyển mẫu, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng phát 

hiện, xử lý khi vi rút LMLM serotype SAT1 xâm nhập.  

- Chủ động xây dựng và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp ngay từ 

giai đoạn chưa phát hiện bệnh; xác định địa bàn trọng điểm, nhất là điểm tập kết, 

cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ và các tuyến vận chuyển chính. 

 - Xác định trước vị trí đặt chốt kiểm dịch động vật tạm thời, địa điểm tiêu 

hủy, lực lượng tham gia, vật tư, hóa chất, phương tiện, trang thiết bị; phân công 

cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để triển khai ngay khi phát hiện 

trường hợp nghi ngờ hoặc ổ dịch đầu tiên. 

1.3. Chuẩn bị phương án sử dụng vắc xin: Chủ động rà soát khả năng cung 

ứng, tiếp nhận và sử dụng vắc xin phòng bệnh LMLM serotype SAT1 theo hướng 

dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức 

tiêm phòng khẩn cấp khi phát hiện ổ dịch.  

1.4. Thông tin truyền thông: Tăng cường thông tin, truyền thông về nguy 

cơ xâm nhiễm bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi, cơ sở thu gom, vận chuyển, giết 

mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật thực hiện nghiêm các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; không giấu dịch, không mua 

bán, vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh và không vứt xác động 

vật ra môi trường. 

2. Tình huống 2: Phát hiện ổ dịch LMLM serotype SAT1  

2.1. Điều tra, giám sát và xử lý ổ dịch:  

- Tổ chức lấy mẫu khẩn cấp, xét nghiệm xác định bệnh, định serotype; điều 

tra dịch tễ, truy xuất nguồn lây, truy vết gia súc, sản phẩm gia súc, phương tiện, 

con người và các yếu tố liên quan để xác định phạm vi nguy cơ và áp dụng biện 

pháp xử lý phù hợp.  

- Khoanh vùng ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; thành lập chốt kiểm 

dịch động vật tạm thời khi cần thiết; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, thu gom, 

buôn bán, giết mổ gia súc và sản phẩm gia súc cảm nhiễm theo quy định của pháp 

luật. 

- Thực hiện tiêu hủy gia súc mắc bệnh, gia súc chết, gia súc nghi mắc bệnh 

hoặc gia súc có kết quả xét nghiệm dương tính theo quy định; xử lý xác động vật, 

chất thải và sản phẩm động vật bảo đảm không làm phát tán mầm bệnh.  
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- Tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên tục tại ổ dịch, khu vực xung 

quanh ổ dịch, chợ, cơ sở giết mổ, phương tiện vận chuyển và các địa điểm có nguy 

cơ phát tán mầm bệnh.  

2.2. Tổ chức tiêm phòng vắc xin:  

- Ngay sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, căn cứ kết quả đánh giá nguy cơ, 

kết quả xét nghiệm xác định serotype, dữ liệu tương đồng kháng nguyên và khả 

năng cung ứng vắc xin để tổ chức tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao vây tại ổ 

dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm và các địa bàn có nguy cơ cao.  

- Căn cứ diễn biến dịch bệnh, kết quả giám sát, phạm vi lưu hành mầm 

bệnh, mật độ đàn gia súc cảm nhiễm, mức độ tương đồng kháng nguyên và khả 

năng cung ứng vắc xin để xem xét tổ chức tiêm phòng diện rộng trên phạm vi phù 

hợp nhằm tạo miễn dịch quần thể; đồng thời tiếp tục duy trì chương trình tiêm 

phòng đối với các serotype LMLM đang lưu hành theo kế hoạch hằng năm.  

2.3. Giám sát sau xử lý ổ dịch:  

- Tăng cường giám sát sau tiêm phòng, đánh giá tỷ lệ bao phủ, đáp ứng 

miễn dịch và tình hình lưu hành vi rút; kịp thời điều chỉnh phạm vi, biện pháp 

phòng, chống dịch và kế hoạch sử dụng vắc xin phù hợp với diễn biến thực tế.  

- Tổ chức thông tin, truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng, chống dịch; hướng dẫn người dân, cơ sở chăn nuôi thực hiện đầy đủ các 

quy định về kiểm soát dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ 

nguồn ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

về phân cấp hiện hành, các văn bản hướng dẫn thi hành và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Kinh tế  

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tham mưu cho UBND xã chỉ 

đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh 

động vật nói chung và bệnh LMLM serotype SAT1 nói riêng trên địa bàn xã theo 

kế hoạch này và tham mưu điều chỉnh, bổ sung các biện pháp ứng phó cho phù 

hợp với diễn biến dịch bệnh.  

- Phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật 

trên địa bàn xã. 

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương tham mưu trình UBND xã 

xem xét bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Công an xã: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm 

soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn xã, kịp thời 
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phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động 

vật vi phạm theo quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp  

- Phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã bố trí nguồn lực, lực 

lượng, địa điểm tiêu hủy, vị trí chốt kiểm dịch tạm thời, vật tư, hóa chất, phương 

tiện, nhân lực và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó khi phát sinh tình huống 

dịch bệnh trên địa bàn. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh 

LMLM serotype SAT1 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không gây tâm 

lý hoang mang cho người chăn nuôi; hướng dẫn về chăn nuôi an toàn sinh học và 

các biện pháp phòng chống bệnh LMLM serotype SAT1. 

- Tổ chức triển khai tiêm phòng khẩn cấp và tiêm phòng bao vây ngay sau 

khi phát hiện ổ dịch đầu tiên; xây dựng phương án tổ chức tiêm phòng trên diện 

rộng để tạo miễn dịch quần thể theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn 

của ngành chuyên môn. 

- Hướng dẫn, phối hợp, tổ chức xử lý gia súc chết, gia súc mắc bệnh phù 

hợp với quy định của pháp luật về thú y, pháp luật bảo vệ môi trường và cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh. 

- Khoanh vùng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, xử lý xác động vật, chất thải, 

sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu, bảo đảm không phát tán mầm bệnh 

ra môi trường. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nếu phát hiện 

động vật ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh LMLM serotype SAT1, tổ chức lấy 

mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh. Tổng hợp, báo cáo tình hình dịch 

bệnh theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu cho UBND xã các biện pháp chỉ 

đạo phòng, chống dịch kịp thời, báo cáo kịp thời thông tin, số liệu dịch bệnh động 

vật. 

4. Trưởng các thôn trên địa bàn xã 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; vận động người dân không 

tham gia mua bán, vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc, vận chuyển trái phép. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn theo dõi, giám sát tình hình đàn vật 

nuôi và diễn biến dịch bệnh tại địa bàn phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ gia 

súc mắc bệnh LMLM thực hiện lấy mẫu để xét nghiệm xác định chính xác tác 

nhân gây bệnh và triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh; xử lý dứt điểm ổ dịch khi còn ở phạm vi hẹp. 

- Cập nhật và báo cáo kịp thời kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh về 

UBND xã (qua Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp) theo quy định. 
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5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội xã: Tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho thành viên, đoàn viên, hội viên và 

người dân về tình hình dịch bệnh LMLM serotype SAT1; nguyên nhân lây nhiễm, 

nguy cơ bùng phát, lây lan; rủi ro của việc mua bán động vật, sản phẩm động vật 

không rõ nguồn gốc đến hoạt động chăn nuôi.  

Trên đây là Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh LMLM do vi 

rút thuộc serotype SAT1 gây ra trên địa bàn xã Sính Phình. UBND xã đề nghị Ủy 

ban MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội xã và yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị liên quan, Trưởng các thôn trên địa bàn xã nghiêm túc phối hợp, triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  

 - UBND tỉnh; 
 - Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

 - Thường trực Đảng ủy xã;                      (b/c) 

 - Thường trực HĐND xã; 

 - Lãnh đạo UBND xã; 

 - Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội xã; 

 - Phòng kinh tế xã; 

 - Công an xã; 

 - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã; 

 -  Các thôn trên địa bàn xã; 

 - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Thịnh 
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